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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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    Số:          /QĐ-THHH                                Hợp Hưng, ngày 06 tháng 09 năm 2021
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục xuất bản phẩm tham khảo 

Sử dụng trong trường Tiểu học xã Hợp Hưng Từ năm học 2021-2022
                                          


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HỢP HƯNG
Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ  Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Văn bản số 676/KH-SGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn sử dụng sách, tài liệu, năm học 2021-2022;


Căn cứ kết quả đề xuất của các tổ chuyên môn trong nhà trường về danh mục xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong nhà trường từ năm học 2021-2022;

Theo đề nghị của Hội đồng lựa chọn xuất bản phẩm tham khảo. 

    QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục xuất bản phẩm tham khảo sẽ sử dụng trong trường Tiểu học xã Hợp Hưng từ năm học 2021-2022 (chi tiết theo phụ lục đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, và học sinh nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

  - Phòng Giáo dục và Đào tạo;

  - Như Điều 2;
  - Lưu VT.


	HIỆU TRƯỞNG
(Đã kí)
Nguyễn Xuân Trường



Phụ lục
DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM THAM KHẢO SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC  TỪ NĂM HỌC 2021 - 2022
Kèm theo quyết định số:      /QĐ-THHH, Ngày   tháng ... năm 2021)
	TT
	Tên xuất bản phẩm
	Tác giả - NXB
	Nội dung chính
	Ghi chú

	Khối 1

	1
	Luyện viết 1/1
	GS.TS Nguyễn Minh Thuyết (CB)
	Sách bổ trợ
	

	2
	Luyện viết 1/2
	GS.TS Nguyễn Minh Thuyết (CB)
	Sách bổ trợ
	

	3
	Vở bài tập Tiếng Việt 1/1
	GS.TS Nguyễn Minh Thuyết (CB)
	Sách bổ trợ
	

	4
	Vở bài tập Tiếng Việt 1/2
	GS.TS Nguyễn Minh Thuyết (CB)
	Sách bổ trợ
	

	5
	Vở bài tập Tự nhiên Xã hội 1
	PGS.TS Mai Sỹ Tuấn (TCB)
	Sách bổ trợ
	

	6
	Vở Bài tập Toán 1, tập 1
	Trần Diên Hiển (CB)...
	Sách bổ trợ
	

	7
	Vở Bài tập Toán 1, tập 2
	Trần Diên Hiển (CB)...
	Sách bổ trợ
	

	8
	Vở thực hành Toán 1 - Tập 1
	Trần Diên Hiển (CB)...
	Sách bổ trợ
	

	9
	Vở thực hành Toán 1 - Tập 2
	Trần Diên Hiển (CB)...
	Sách bổ trợ
	

	10
	Ôn tập kiểm tra đánh giá môn Toán
	PGS.TS Trần Diên Hiển)
	Sách bổ trợ
	

	11
	Vở thực hành Mĩ thuật 1
	Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Tuấn Cường (đồng CB)...
	Sách bổ trợ
	

	12
	Vở thực hành hoạt động trải nghiệm 1
	Phó Đức Hòa, Bùi Ngọc Diệp (đồng CB)
	Sách bổ trợ
	

	13
	Em luyện viết đúng, viết đẹp Tiếng Việt 1/1

	Hoàng Hòa Bình
	Vở luyện
	

	14
	Em luyện viết đúng, viết đẹp Tiếng Việt 1/2
	Hoàng Hòa Bình
	Vở luyện
	

	15
	Tài liệu Văn tuổi thơ
	
	Tài liệu tham khảo
	

	16
	Tài liệu Toán tuổi thơ
	
	Tài liệu tham khảo
	

	Khối 2

	1
	Luyện viết 2/1
	 Nguyễn Minh Thuyết (TCB kiêm CB)
	Sách bổ trợ
	

	2
	Luyện viết 2/2
	 Nguyễn Minh Thuyết (TCB kiêm CB)
	Sách bổ trợ
	

	3
	Vở bài tập Tiếng Việt 2/1
	 Nguyễn Minh Thuyết (TCB kiêm CB)
	Sách bổ trợ
	

	4
	Vở bài tập Tiếng Việt 2/2
	 Nguyễn Minh Thuyết (TCB kiêm CB)
	Sách bổ trợ
	

	5
	Vở bài tập Toán 2/1
	Đỗ Đức Thái (TCB), Đỗ Tiến Đạt (CB)
	Sách bổ trợ
	

	6
	Vở bài tập Toán 2/2
	Đỗ Đức Thái (TCB), Đỗ Tiến Đạt (CB)
	Sách bổ trợ
	

	7
	Vở BT đạo đức 2 
	 Mai Sỹ Tuấn (TCB), Bùi Phương Nga (CB)
	Sách bổ trợ
	

	8
	Vở BT Tự nhiên và Xã hội 2  
	Trần Văn Thắng (TCB), Ngô Vũ Thu Hằng (CB)
	Sách bổ trợ
	

	9
	Vở bài tập Âm nhạc 2
	Lê Anh Tuấn, Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	Sách bổ trợ
	

	10
	Vở bài tập Mĩ thuật 2 
	Nguyễn Thị Đông (TCB), Nguyễn Hải Kiên (CB), 
	Sách bổ trợ
	

	11
	Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 2 
	Nguyễn Dục Quang (TCB), Phạm Quang Tiệp (CB)
	Sách bổ trợ
	

	13
	Em luyện viết đúng, viết đẹp Tiếng Việt T1

	Vũ Trọng Đông
	Vở luyện
	

	14
	Em luyện viết đúng, viết đẹp Tiếng Việt T2
	Vũ Trọng Đông
	Vở luyện
	

	15
	Truyện đọc 2
	Hoàng Hòa Bình
	Sách bổ trợ
	

	16
	Bài tập phát triển năng lưc Toán T1
	Đỗ Tiến Đạt
	Sách bổ trợ
	

	17
	Bài tập phát triển năng lưc Toán T2
	Đỗ Tiến Đạt
	Sách bổ trợ
	

	18
	Bài tập phát triển năng lưc TV T1
	Đỗ Xuân Thảo
	Sách bổ trợ
	

	19
	Bài tập phát triển năng lưc TV T2
	Đỗ Xuân Thảo
	Sách bổ trợ
	

	20
	Kĩ Năng sống 2
	Lưu Thu Thủy
	Sách bổ trợ
	

	21
	Tài liệu Văn tuổi thơ
	
	Tài liệu tham khảo
	

	22
	Tài liệu Toán tuổi thơ
	
	Tài liệu tham khảo
	

	Khối 3

	1
	Vở thực hành Tiếng Việt - tập 1
	Nhà XBGD
	Sách bổ trợ
	

	2
	Vở thực hành Tiếng Việt - tập 2
	Nhà XBGD
	Sách bổ trợ
	

	3
	Vở thực hành Toán 1A
	Nhà XBGD
	Sách bổ trợ
	

	4
	Vở thực hành Toán 1B
	Nhà XBGD
	Sách bổ trợ
	

	5
	Vở thực hành Toán 2A
	Nhà XBGD
	Sách bổ trợ
	

	6
	Vở thực hành Toán 2B
	Nhà XBGD
	Sách bổ trợ
	

	7
	Vở thực hành Tự nhiên và Xã hội T1
	Nhà XBGD
	Sách bổ trợ
	

	8
	Vở thực hành Tự nhiên và Xã hội T2
	Nhà XBGD
	Sách bổ trợ
	

	9
	Hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh 
	Đinh Thị Kim Thoa - Tổng chủ biên
	Sách bổ trợ
	

	10
	Tài liệu giáo dục An toàn Giao thông
	Nhà XBGD
	Tài liệu tham khảo
	

	11
	Bài tập phát triển năng lực Toán, tập 1
	Đỗ Tiến Đạt
	Sách bổ trợ
	

	12
	Bài tập Phát triển năng lực Tiếng Việt, tập 1
	Trần Thị Hiền Lương
	Sách bổ trợ
	

	13
	Thực hành viết đúng, viết đẹp , tập 1
	Nhà XBGD
	Vở luyện
	

	14
	Thực hành viết đúng, viết đẹp, tập 2
	Nhà XBGD
	Vở luyện
	

	15
	Bài tập thực hành kĩ năng sống
	ĐHSP
	Sách bổ trợ
	

	16
	Tài liệu Văn tuổi thơ
	
	Tài liệu tham khảo
	

	17
	Tài liệu Toán tuổi thơ
	
	Tài liệu tham khảo
	

	Khối 4

	1
	Vở thực hành Tiếng Việt - tập 1
	Nhà XBGD
	Sách bổ trợ
	

	2
	Vở thực hành Tiếng Việt - tập 2
	Nhà XBGD
	Sách bổ trợ
	

	3
	Vở thực hành Toán 1A
	Nhà XBGD
	Sách bổ trợ
	

	4
	Vở thực hành Toán 1B
	Nhà XBGD
	Sách bổ trợ
	

	5
	Vở thực hành Toán 2A
	Nhà XBGD
	Sách bổ trợ
	

	6
	Vở thực hành Toán 2B
	Nhà XBGD
	Sách bổ trợ
	

	7
	Vở thực hành Khoa học - tập 1
	Nhà XBGD
	Sách bổ trợ
	

	8
	Vở thực hành Khoa học - tập 2
	Nhà XBGD
	Sách bổ trợ
	

	9
	Vở thực hành Lịch Sử và Địa Lý - tập 1
	Nhà XBGD
	Sách bổ trợ
	

	10
	Vở thực hành Lịch Sử và Địa Lý - tập 2
	Nhà XBGD
	Sách bổ trợ
	

	11
	Hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh 
	Đinh Thị Kim Thoa - Tổng chủ biên
	Sách bổ trợ
	

	12
	Tài liệu giáo dục An toàn Giao thông
	Nhà XBGD
	Tài liệu tham khảo
	

	13
	Bài tập thực hành kĩ năng sống
	ĐHSP
	Sách bổ trợ
	

	14
	Bài tập phát triển năng lực môn Toán, Tập 1
	Đỗ Tiến Đạt
	Sách bổ trợ
	

	15
	Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt, Tập 1
	Trần Thị Hiền Lương
	Sách bổ trợ
	

	16
	Tài liệu Văn tuổi thơ
	
	Tài liệu tham khảo
	

	17
	Tài liệu Toán tuổi thơ
	
	Tài liệu tham khảo
	

	Khối 5

	1
	Vở thực hành Tiếng Việt - tập 1
	Nhà XBGD
	Sách bổ trợ
	

	2
	Vở thực hành Tiếng Việt - tập 2
	Nhà XBGD
	Sách bổ trợ
	

	3
	Vở thực hành Toán 1A
	Nhà XBGD
	Sách bổ trợ
	

	4
	Vở thực hành Toán 1B
	Nhà XBGD
	Sách bổ trợ
	

	5
	Vở thực hành Toán 2A
	Nhà XBGD
	Sách bổ trợ
	

	6
	Vở thực hành Toán 2B
	Nhà XBGD
	Sách bổ trợ
	

	7
	Vở thực hành Khoa học - tập 1
	Nhà XBGD
	Sách bổ trợ
	

	8
	Vở thực hành Khoa học - tập 2
	Nhà XBGD
	Sách bổ trợ
	

	9
	Vở thực hành Lịch Sử và Địa Lý - tập 1
	Nhà XBGD
	Sách bổ trợ
	

	10
	Vở thực hành Lịch Sử và Địa Lý - tập 2
	Nhà XBGD
	Sách bổ trợ
	

	11
	Hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh 
	Đinh Thị Kim Thoa - Tổng chủ biên
	Sách bổ trợ
	

	12
	Tài liệu giáo dục An toàn Giao thông
	Nhà XBGD
	Tài liệu tham khảo
	

	13
	Bài tập thực hành kĩ năng sống
	ĐHSP
	Sách bổ trợ
	

	14
	Bài tập phát triển năng lực môn Toán, Tập 1
	(Đỗ Tiến Đạt
	Sách bổ trợ
	

	15
	Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt, Tập 1
	Trần Thị Hiền Lương
	Sách bổ trợ
	

	16
	Bài tập thực hành  Đạo đức
	ĐHSP
	Sách bổ trợ
	

	17
	Tài liệu Văn tuổi thơ
	
	Tài liệu tham khảo
	

	18
	Tài liệu Toán tuổi thơ
	
	Tài liệu tham khảo
	


Danh mục trên gồm có  89  tài liệu./.

